
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S1.12

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART S112 01S01

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Tòa S1.12 Căn 01S01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 002F44C986AC07409D86B47ED7FBD93313

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00017250

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 100g Gói 5,000 24.549 122.745

2 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 66.088 198.264

3 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 2,000 106.750 213.500

4 Gà muối 500g Túi 2,000 116.611 233.222

5 Gà muối hun cỏ xạ hương 500g Túi 2,000 116.611 233.222

6 Mọc Nấm Hương 250g Túi 2,000 46.000 92.000

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 54.647

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.038.306

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 83.064

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.121.370

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu một trăm hai mươi mốt nghìn ba trăm bảy mươi đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 9GF2C9KVZM3W

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/03/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=9GF2C9KVZM3W


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S1.06

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART S106 01S21

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Tòa S1.06 Căn 01S21 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00B4E606FAE6114366BBF51CDD3799AA1A

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00017249

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 2,000 66.088 132.176

2 Chân giò heo muối 100g Gói 5,000 24.549 122.745

3 Gà muối 500g Túi 2,000 116.611 233.222

4 Gà muối hun cỏ xạ hương 500g Túi 2,000 116.611 233.222

5 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 2,000 50.183 100.366

6 Tai heo muối 200g Túi 2,000 55.595 111.190

7 Mọc Nấm Hương 250g Túi 2,000 46.000 92.000

8 Chả cốm 300g Túi 2,000 74.250 148.500

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 58.671

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.114.750

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 89.180

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.203.930

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu hai trăm linh ba nghìn chín trăm ba mươi đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/03/2026
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Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): GJF1CDV8B5JA

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150
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tiep theo trang truoc – trang 2/2

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=GJF1CDV8B5JA


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S1.02

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART S102 01S01

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Tòa S102 Căn 01S01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 007948FACC31E24AE1B4AA0481F20F98B5

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00017248

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 66.088 198.264

2 Chân giò heo muối 100g Gói 3,000 24.549 73.647

3 Gà muối 500g Túi 2,000 116.611 233.222

4 Gà muối hun cỏ xạ hương 500g Túi 2,000 116.611 233.222

5 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 50.183 150.549

6 Tai heo muối 200g Túi 3,000 55.595 166.785

7 Mọc Nấm Hương 250g Túi 2,000 46.000 92.000

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 57.383

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.090.306

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 87.224

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.177.530

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu một trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 50F4CJW5N_3M

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/03/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=50F4CJW5N_3M


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S1.08

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART S108 01S11

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Tòa S2.08 Căn 01S11 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 008C9EB819CC334E4AB9005C661BDE6362

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00017247

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 100g Gói 5,000 24.549 122.745

2 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 66.088 330.440

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 50.183 150.549

4 Tai heo muối 200g Túi 3,000 55.595 166.785

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 38.525

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 731.994

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 58.560

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 790.554

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bảy trăm chín mươi nghìn năm trăm năm mươi bốn đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): EPF2CLQ9NLJG

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/03/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=EPF2CLQ9NLJG


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.19 01S11

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART S219 01S11

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Tòa S2.19 Căn 01S11 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00C5C503AF3CD24F11AFE50629C15A8CB7

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00017246

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 100g Gói 5,000 24.549 122.745

2 Mọc Nấm Hương 250g Túi 3,000 46.000 138.000

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 13.037

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 247.708

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 19.817

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 267.525

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Hai trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm hai mươi lăm đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): EPF2CLQ9N322

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/03/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=EPF2CLQ9N322


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.19 01S01

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART S219 01S01

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Tòa S2.19 Căn 01S01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 008F8C3710C5934F6DAFBE181B699F14AF

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00017245

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 2,000 66.088 132.176

2 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 2,000 106.750 213.500

3 Gà muối 500g Túi 3,000 116.611 349.833

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 34.776

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 660.733

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 52.859

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 713.592

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bảy trăm mười ba nghìn năm trăm chín mươi hai đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): VLFNC_ML8P70

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/03/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VLFNC_ML8P70


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.15

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART S215 01S19

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Tòa S2.15 Căn 01S19 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 007349E3E6DB4A492393467522358330F5

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00017244

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Gà muối 500g Túi 3,000 116.611 349.833

2 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 66.088 198.264

3 Chân giò heo muối 100g Gói 3,000 24.549 73.647

4 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 2,000 106.750 213.500

5 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 50.183 150.549

6 Tai heo muối 200g Túi 3,000 55.595 166.785

7 Chả cốm 300g Túi 2,000 74.250 148.500

8 Mọc Nấm Hương 250g Túi 2,000 46.000 92.000

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 69.653

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.323.425

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 105.874

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.429.299

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu bốn trăm hai mươi chín nghìn hai trăm chín mươi chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/03/2026

1/2



Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): N6FAC25K7DQ2

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

2/2

tiep theo trang truoc – trang 2/2

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=N6FAC25K7DQ2


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.11

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00A183B8165C604DFA8B607E534E6D6C82

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00017243

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 100g Gói 3,000 24.549 73.647

2 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 50.183 150.549

3 Tai heo muối 200g Túi 3,000 55.595 166.785

4 Chả cốm 300g Túi 2,000 74.250 148.500

5 Mọc Nấm Hương 250g Túi 2,000 46.000 92.000

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 31.573

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 599.908

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 47.993

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 647.901

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu trăm bốn mươi bảy nghìn chín trăm linh một đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): A9FPC46073EX

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/03/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A9FPC46073EX


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.08 01SH27

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART S208 01S27

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Tòa S2.08 Căn 01S27 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 001CB1553499A3412E97644D66FCA365D1

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00017242

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 100g Gói 3,000 24.549 73.647

2 Gà muối 500g Túi 2,000 116.611 233.222

3 Gà muối hun cỏ xạ hương 500g Túi 2,000 116.611 233.222

4 Chả cốm 300g Túi 2,000 74.250 148.500

5 Mọc Nấm Hương 250g Túi 2,000 46.000 92.000

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 39.029

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 741.562

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 59.325

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 800.887

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Tám trăm nghìn tám trăm tám mươi bảy đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): _PFZC1Q5EB7X

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/03/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_PFZC1Q5EB7X


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.08 01SH28

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART S208 01S28

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Tòa S2.08 Căn 01S28 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00FF27C962A20B47F6BC76D35638A19A70

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00017241

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Gà muối 500g Túi 2,000 116.611 233.222

2 Gà muối hun cỏ xạ hương 500g Túi 2,000 116.611 233.222

3 Chân giò heo muối 300g Túi 2,000 66.088 132.176

4 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 2,000 50.183 100.366

5 Tai heo muối 200g Túi 2,000 55.595 111.190

6 Chả cốm 300g Túi 2,000 74.250 148.500

7 Mọc Nấm Hương 250g Túi 2,000 46.000 92.000

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 52.534

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 998.142

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 79.851

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.077.993

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu không trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm chín mươi ba đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 9GF2C9KV17_1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/03/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=9GF2C9KV17_1


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): kai Mart - S1.07

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART S107 01S02

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Tòa S1.07 Căn 01S02 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00B7412C60838343B99F245C8BFD13D53B

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00017240

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 66.088 198.264

2 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 3,000 106.750 320.250

3 Chân giò heo muối 100g Gói 5,000 24.549 122.745

4 Gà muối 500g Túi 3,000 116.611 349.833

5 Gà muối hun cỏ xạ hương 500g Túi 2,000 116.611 233.222

6 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 2,000 50.183 100.366

7 Tai heo muối 200g Túi 2,000 55.595 111.190

8 Chả cốm 300g Túi 2,000 74.250 148.500

9 Mọc Nấm Hương 250g Túi 2,000 46.000 92.000

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 83.819

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.592.551

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 127.404

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.719.955

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu bảy trăm mười chín nghìn chín trăm năm mươi lăm đồng chẵn.

1/2



Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 50F4CJW5KL5Q

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/03/2026

2/2

tiep theo trang truoc – trang 2/2

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=50F4CJW5KL5Q

